
Mẫu 5 OSDE           Trang __ của__ 
 

 
TÊN ĐỨA TRẺ: ____________________________________________________SỐ THẺ HỌC SINH: ______________________ 

                         TÊN/TÊN LÓT/HỌ 

NGÀY SINH: _______________________LỚP: ________________ TUỔI: _______________ NGÀY: ______________________ 
                                                  THÁNG/NGÀY/NĂM                                                 THÁNG/NGÀYNĂM 

PHỤ HUYNH:_____________________________________________________________________________________________ 

ĐIỆN THOẠI (SỞ LÀM): _______________________  (NHÀ) ________________________   (KHÁC) ______________________ 

ĐNA CHỈ NHÀ: ___________________________________________________________ QUẬN/CƠ QUAN: _________________ 
                              ĐNA CHỈ ĐƯỜNG/HỘP THƠ  THÀNH PHỐ         TIỂU BANG SỐ MÃ VÙNG 
 
TÒA NHÀ:_______________________ SỐ MÃ ĐNA ĐIỂM:__________THẦY GIÁO IEP TRONG HỒ SƠ:____________________ 
 

lOại gím định được thực hiện: 
       
       �  Giám định sơ khởi                        Ngày Phụ huynh Đồng ý:_______________________  

Sự ấn định đủ tiêu chuNn sơ khởi và những sự cần thiết giáo dục phải được hoàn tất nội trong 45 ngày học sau khi nhận được s
đồng ý của phụ huynh.. 

       �  Tái giám định                               Ngày phụ huynh Đồng ý:_______________________ 
       �  Tái giám định mà không cần thêm dữ liệu-Chỉ cần điền phần xám của bản mẫu 
 

  
 
 

Dựa trên căn bản của những dữ liệu hiện có và những nhập liệu của phụ huynh, những điểm sau đây cần phải đề cập khi thi 
hành cả những giám định sơ khởi và tái giám định:    
 
1. Đứa trẻ có có khuyết tật đặc biệt gì, và trong trường hợp tái giám định, vẫn còn khuyết tật đó hay không.   

Đánh dấu loại khuyết tật: 
 
� Bệnh tự kỷ 
� Điếc-Mù             
� Phát triển chậm - liệt kê khuyết tật bị tình nghi_____________________________     
� Quấy rối tâm thần 
� Suy yếu Thính thị kể cả Điếc 
� Khuyết tật về Trí tuệ 
� Đa khuyết tật – liệt kê những khuyết tật đồng thời______________________________               
� Suy yếu Chỉnh hình 
� Suy yếu Sức khỏe khác 
� Khuyết tật Học Cụ thể 
� Khuyết tật Nói hay Ngôn ngữ 
� Chấn thương Óc 
� Suy yếu Nhãn thị kể cả mù lòa 
 

2. Mức độ học hành và những cần thiết giáo dục của đứa trẻ. 
 
 
 
 

3. Đứa trẻ có cần giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ hay không, và nếu tái giám định, đứa trẻ có tiếp tục cần những dịch vụ 
đó hay không 
 
�  CÓ                                                                     �  KHÔNG 
 

4. Có cần bổ túc hay thay đổi gì về giáo dục đặt biệt và những dịch vụ liên hệ để đạt những mục tiêu đo được hàng năm trong 
chương trình IEP và để tham gia, nếu thích nghi, vào chương trình học tổng quát (hay những sinh hoạt hợp tuổi cho học sinh ở 
lớp mẫu giáo). 
 
� CÓ, những bổ túc hay thay đổi cần thiết như sau: 
 
 
�  KHÔNG, hiện tại KHÔNG cần những bổ túc hay thay đổi gì. 
 

 

BẢN TÓM LƯỢC GIÁM ĐNNH ĐA NGÀNH VÀ NHÓM TIÊU CHU ẨN (MEEGS) 
 



Mẫu 5 OSDE           Trang __ của__ 
 

MEEGS 
 

TÊN ĐỨA TRẺ: ___________________________________________SỐ THẺ HỌC SINH: ___________________________________ 
                TÊN          TÊN LÓT             HỌ 

Chỉ điền những lãnh vực cần thiết cho đứa trẻ. 

                                     LÃNH VỰC 
 

  THỦ TỤC  
GIÁM ĐNNH  

PHẨM CHẤT 
NGƯÒI/CƠ QUAN 

        NGÀY 
(của thông tin) 

      PHÊ BÌNH, KẾT QUẢ, NHỮNG  
            CẦN THIẾT GIÁO DỤC 

THÔNG TIN C ỦA PHỤ HUYNH  
NHỮNG LO NGẠI/PHÊ BÌNH 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

    

ĐANG PHÁT TRI ỂN 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

    

CÁCH CƯ XỬ THÍCH ỨNG 
______NHÀ    ______TRƯỜNG 
______BỐI CẢNH HỢP TUỔI 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 

    

VĂN HÓA XÃ HỘI 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

SỨC KHỎE/Y TẾ 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

NHÃN TH N 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

THÍNH TH N 
� Hiện có 

 
  □   Thông tin mới 
 

 

    

ĐỘNG CƠ 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

TRUYỀN THÔNG/PHÁT NGÔN 
VÀ NGÔN NGỮ 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    



Mẫu 5 OSDE           Trang __ của__ 
 

MEEGS 

TÊN ĐỨA TRẺ: ___________________________________________SỐ THẺ HỌC SINH: ___________________________________ 
                TÊN          TÊN LÓT             HỌ 

                                 LÃNH VỰC  THỦ TỤC  
GIÁM ĐNNH 

PHẨM CHẤT 
NGƯÒI/CƠ QUAN 

         NGÀY 
(của thông tin) 

    PHÊ BÌNH, KẾT QUẢ, NHỮNG 
            CẦN THIẾT GIÁO DỤC 

HỌC VẤN: 
HIỂU KHI NGHE 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 
 
 
PHÁT BIỂU LỜI NÓI 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 
 
 
NĂNG KHIẾU ĐỌC CĂN BẢN 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 
 
 
HIỂU KHI ĐỌC 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 
 
 
ĐỌC THÀNH THẠO 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 
 
 
 
PHÁT BIỂU THÀNH VĂN 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 
 
 
 
TÍNH SỐ TOÁN HỌC  
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 
 
 
 
GIẢI TOÁN HỌC 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Mẫu 5 OSDE           Trang __ của__ 
 

MEEGS 

TÊN ĐỨA TRẺ: ___________________________________________SỐ THẺ HỌC SINH: ___________________________________ 

                         TÊN  TÊN LÓT    HỌ 
                                     LÃNH VỰC 
 

  THỦ TỤC  
GIÁM ĐNNH 

PHẨM CHẤT 
NGƯÒI/CƠ QUAN 

        NGÀY 
(của thông tin) 

PHÊ BÌNH, KẾT QUẢ, NHỮNG  
            CẦN THIẾT GIÁO DỤC 

KỸ THUẬT HỖ TRỢ 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

TRI GIÁC/L ĨNH HỘI 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

TRÍ TUỆ/NHẬN THỨC 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 
�  

    

GIÁM ĐNNH HÀNH VI  
THỰC DỤNG 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

TÂM TH ẦN 
GIAO TI ẾP/XÚC CẢM 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

HƯỚNG NGHIỆP 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

QUAN SÁT TRONG LỚP 
HAY KHUNG C ẢNH KHÁC 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

KHÁC 
� Hiện có 
 
� Thông tin mới 

 

    

 



Mẫu 5 OSDE           Trang __ của__ 
 

MEEGS - Những Thủ tục và Điều kiện Bổ túc cho những Khuyết tật Học vấn Cụ thể 
 
TÊN ĐỨA TRẺ: ___________________________________________SỐ THẺ HỌC SINH: ___________________________________ 
                TÊN          TÊN LÓT             HỌ 

Những Thủ tục và Điều kiện Bổ túc cho những Khuyết tật Học vấn Cụ thể 
Mô tả những Chiến lược Giáo huấn Phân biệt Đã thử (Bậc 1): 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mô tả những Can thiệp (Bậc 2): 
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tóm lược (những) hành vi ghi nhận trong thời gian quan sát và mối liên hệ của hành vi đó với hoạt động học vấn của đứa trẻ: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Khi được cung cấp những trải nghiệm học và chỉ dẫn thích nghi với tuổi của đứa trẻ hay với tiêu chu=n mức độ lớp của Tiểu 
bang, đứa trẻ không đạt được một cách đầy đủ trong (những) lãnh vực sau đây: 
 
(Đánh dấu tất cả những lãnh vực áp dụng): 

                        � Phát biểu lời nói   
                        � Hiểu khi nghe 
                        � Năng khiếu Đọc Thành thạo 
                        � Năng khiếu Đọc Căn bản       

 
 
                                      �  Hiểu khi đọc 
                                      �  Phát biểu Thành văn                                                                       
                                      �  Tính số Toán học 
                                      �  Giải Toán học 

Loại bỏ như là căn nguyên chính của những khó khăn để học: 
 

 

� Suy yếu Thể chất/Giác quan 
� Khuyết tật Trí tuệ 
� Xáo loạn Xúc Cảm  

 

� Bất lợi về Môi trường hay Kinh tế 
� Những Yếu tố Văn hóa 

Nền tảng để Ấn Định: (Chọn một) 
� Phản ứng với can thiệp có tính khoa học, dựa trên nghiên cứu HAY  � Có sự khác biệt nghiêm trọng giữa khả năng và thành tựu 

Liệt kê những dữ liệu thu thập được về đứa trẻ: 
 
 
 
 
 
 
 

Một sự sai biệt với ít nhất 1.5 của chênh lệch căn bản giữa khả năng v
và thành tựu hiện hữu trong những lãnh vực sau đây: 

 
Phụ huynh đã được thông báo về quyền của học để yêu cầu một cuộc giám định nếu dùng phản ứng với can thiệp có tính khoa 
học, dựa trên nghiện cứu .    NGÀY: _______________________ 
 
Những chiến lược có hiệu quả để gia tăng trình độ học vấn của đứa trẻ (Bậc 3): 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
 



Mẫu 5 OSDE           Trang __ của__ 
 

 
TÊN ĐỨA TRẺ: ___________________________________________SỐ THẺ HỌC SINH: ___________________________________ 
                TÊN          TÊN LÓT             HỌ 

 
Loại bỏ như yếu tố quyết định: 
                                                   � Giới hạn khả năng Anh ngữ         �  Thiếu chỉ dẫn về Toán học          
                                                   � Thiếu chỉ dẫn thích hợp về môn Đọc, kể cả những phần tử chính của chỉ dẫn môn đọc  
Tóm lược và kết luận 
Kết luận của sự giám định đa ngành và những hiệu quả ngược cho sự thành tựu học vấn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nếu đứa trẻ này không đủ tiêu chuNn hưởng giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên hệ, có những đề nghị gì để đáp ứng những cần thiết 
 giáo dục? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Giám định và ấn định Tiêu chu=n (Tiêu chuNn được ấn định bởi một nhóm chuyên gia đủ khả năng và phụ huynh) 
 
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  *Bất đồng 
Phụ huynh                                                                               Ngày                                            
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  * Bất đồng 
Phụ huynh                                                                               Ngày                                             
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  * Bất đồng 
Thầy dạy Giáo dục Đặc biệt                                                   Ngày                                                
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  * Bất đồng 
Thầy dạy Giáo dục Thường                                                    Ngày                                                
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  * Bất đồng 
Đại diện Ban Quản lý                                                             Ngày                                                
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  * Bất đồng 
Trắc nghiệm viên Đủ khả năng                                               Ngày                                               
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  * Bất đồng 
Khác                                                                                        Ngày                                            
___________________________________________________________________________________  �  Đồng ý     �  * Bất đồng 
Khác                                                                                        Ngày                                                
 
*Những thành viên nhóm mà bất đồng phải nộp một bản khai riêng trình bày kết luận của họ. (Điền bản Phê bình nếu cần thiết.) 
 
Một bản giải thích những thủ tục giám định, kết quả giám định, và sự ấn định tiêu chuNn đã được cung cấp cho phụ huynh là người tham gia 
trong nhóm.                 �  Có   �  Không 
 

Phụ huynh của trẻ bị khuyết tật được bảo vệ theo những thủ tục biện pháp an toàn của IDEA.   
 
Phụ huynh đã nhận tập Quyền hạn của Phụ huynh về Giáo dục Đặc biệt : Thông báo những thủ tục Biện pháp An toàn.   
� Có  � Không     Tên viết tắt của phụ huynh: _________________ 
 
Cần phiên dịch/thông dịch?       �  Có  �  Không     Nếu có, xin ghi rõ cung cấp cách nào và lúc nào:______________________ 

 

MEEGS 
 


